
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 9, Tòa nhà 188 Trường Chinh, Số 188 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

0110800584

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

2. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Lập trình máy vi tính 6201

6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

7. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

10. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

11. Cổng thông tin
(Không bao gồm Hoạt động điều hành các website khác hoạt 
động như các cổng internet, như các trang báo chí, phương tiện 
truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dung thông tin được 
cập nhật định kỳ.)

6312

12. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

15. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG 
MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART DATA MARKETING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAI DATA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0833289899
Email: hoantran0507@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Bán buôn thực phẩm 4632

19. Bán buôn đồ uống 4633

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

28. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4791(Chính)

30. Đào tạo sơ cấp 8531

31. Đào tạo trung cấp 8532

32. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

33. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm: 
- Dạy về tôn giáo;
- Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể.)

8559

34. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033177010114

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 5 Gầm Cầu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: G1 1520 Khu đô thị Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN THỊ KIM HOÀN   Nữ
23/02/1977 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001077006424
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: CH101, Tầng 1 nhà A15 TT ĐHKTQD, Phường Đồng Tâm, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CH101, Tầng 1 nhà A15 TT ĐHKTQD, Phường Đồng Tâm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN CHÍ HIẾU Nam

14/05/1977 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốc điều hànhChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033177010114
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 5 Gầm Cầu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: G1 1520 Khu đô thị Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ KIM HOÀN Nữ

23/02/1977 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Công tyChức danh:
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